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BÁO CÁO 

Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo Luật thỏa thuận quốc tế (TTQT) (có 39 ý kiến phát biểu tại các Tổ ĐBQH, 10 ý kiến phát biểu tại Hội trường). Trên cơ sở ý kiến của ĐBQH và và ý kiến tham gia của các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật và xin báo cáo Quốc hội như sau: 

1. Về sự cần thiết ban hành Luật 

Các ý kiến ĐBQH đều nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật TTQT và thống nhất cho rằng: việc ban hành Luật sẽ góp phần tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, bảo đảm thực thi Hiến pháp năm 2013, đồng bộ với Luật Điều ước quốc tế năm 2016 và đáp ứng nhu cầu ký kết TTQT, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, nhất trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị xác định phạm vi điều chỉnh của Luật không bao gồm các TTQT về cho vay, viện trợ của Việt Nam ra nước ngoài, về việc viện trợ phi Chính phủ của nước ngoài, về vốn hỗ trợ chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; về hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng theo pháp luật dân sự . 
UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH và chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng các nội dung trên sẽ được điều chỉnh theo pháp luật chuyên ngành.

3. Về khái niệm thỏa thuận quốc tế (khoản 1 Điều 2)

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ hơn khái niệm TTQT để có thể phân biệt được với điều ước quốc tế và tránh chồng chéo với các quy định của Luật Điều ước quốc tế năm 2016; có ý kiến đề nghị nghiên cứu coi TTQT là các quan hệ dân sự, hành vi dân sự, không mang tính chất kinh doanh thương mại.

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉnh lý khái niệm TTQT như sau: “Thỏa thuận quốc tế là thỏa thuận bằng văn bản về hợp tác quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với bên ký kết nước ngoài, không làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo pháp luật quốc tế”.
4. Về bên ký kết Việt Nam (khoản 2 Điều 2)
Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị cân nhắc không nên mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Một số ý kiến cho rằng, nếu mở rộng đến cấp huyện, cấp xã thì chỉ nên khoanh lại đối với các huyện ở khu vực biên giới, các xã ở khu vực biên giới và có giới hạn phạm vi lĩnh vực cụ thể được ký kết. Có ý kiến đề nghị chỉ nên mở rộng đến cấp huyện, vì băn khoăn về năng lực, khả năng thực thi của cấp xã.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện
  (TTQT) và UBND cấp xã
, trong đó có các xã ở khu vực biên giới thời gian qua đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. 

Từ thực tiễn nhu cầu ký kết các văn bản hợp tác quốc tế của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế, dự thảo Luật quy định việc mở rộng chủ thể ký kết TTQT đến UBND cấp huyện. Đối với UBND cấp xã chỉ mở rộng đến UBND cấp xã ở khu vực biên giới
; đồng thời để bảo đảm phù hợp với năng lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, dự thảo Luật giới hạn một số nội dung UBND cấp xã ở khu vực biên giới được ký như: về giao lưu, trao đổi thông tin, kết nghĩa, hợp tác quản lý biên giới phù hợp với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định về việc ký kết TTQT đối với UBND cấp huyện và UBND cấp xã ở khu vực biên giới.

Có ý kiến đề nghị bổ sung chủ thể ký kết TTQT gồm: đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan cấp huyện của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các tổ chức khoa học công nghệ, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, các hiệp hội, ngành, nghề.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng cung cấp dịch vụ công, không thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm: tùy nội dung ký kết, các văn bản thỏa thuận của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ do pháp luật dân sự, pháp luật về hợp đồng, pháp luật chuyên ngành quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đó điều chỉnh. Do đó, UBTVQH cho rằng việc ký TTQT chỉ quy định đến cấp tỉnh của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp là phù hợp.
Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung chủ thể ký kết TTQT gồm Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, bổ sung các chủ thể này vào điểm b khoản 2 Điều 2 dự thảo Luật.

Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định của dự thảo Luật không cho phép cá nhân Việt Nam ký kết TTQT trong khi cá nhân nước ngoài là một trong những chủ thể ký kết TTQT với Việt Nam.

UBTVQH xin báo cáo như sau: Dự thảo Luật quy định cá nhân nước ngoài là một trong những bên ký kết nước ngoài trên cơ sở kế thừa quy định của Pháp lệnh năm 2007. Theo tổng kết thực tiễn thực hiện Pháp lệnh năm 2007 đến nay chưa phát sinh vướng mắc. Quy định này nhằm tận dụng các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. 
5. Về nguyên tắc ký kết thỏa thuận quốc tế, các lĩnh vực không ký kết thỏa thuận quốc tế và các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 3)
Một số ý kiến cho rằng các hành vi bị nghiêm cấm đã được quy định tại nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị gộp nội dung không ký kết TTQT và các hành vi nghiêm cấm thành một điều để bảo đảm tính logic, chặt chẽ, tránh trùng lặp.
UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, gộp nội dung về các lĩnh vực không ký kết TTQT và các hành vi bị nghiêm cấm và thể hiện tại Điều 3 về Nguyên tắc ký kết và thực hiện TTQT.

6. Về ngôn ngữ của thỏa thuận quốc tế (Điều 7)

Một số ý kiến ĐBQH cho rằng TTQT phải có văn bản bằng tiếng Việt để thể hiện tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia theo quy định của Hiến pháp năm 2013 (khoản 3 Điều 5), đồng thời bảo đảm sự linh hoạt khi ký kết các TTQT nhiều bên.
UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, bổ sung quy định về ngôn ngữ ký TTQT như sau: “Thỏa thuận quốc tế phải có văn bản bằng tiếng Việt, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài”.
7. Cơ quan quản lý nhà nước về thỏa thuận quốc tế (Điều 5)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị nghiên cứu chuyển Điều 4 (Nội dung quản lý nhà nước về TTQT) và Điều 5 (Cơ quan quản lý nhà nước về TTQT) tại Chương I (Những quy định chung) sang Chương VI (Trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý hoạt động đối ngoại của tổ chức).

UBTVQH xin báo cáo như sau: Qua rà soát các Luật khác đã được Quốc hội thông qua gần đây, việc quy định về cơ quan quản lý nhà nước và nội dung quản lý nhà nước về TTQT tại Chương I của dự thảo Luật tương tự như bố cục các Luật khác. Vì vậy, xin được giữ như dự thảo.
8. Về ký kết thỏa thuận quốc tế (Chương II)

Một số ý kiến ĐBQH đề nghị rà soát quy định về trình tự, thủ tục ký kết TTQT tại dự thảo Luật để bảo đảm sự thống nhất. Có ý kiến đề nghị rà soát quy định về việc quyết định ký kết TTQT nhân danh cơ quan, tổ chức để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp với thẩm quyền của các chủ thể ký kết.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo rà soát, bảo đảm sự thống nhất về quy trình, thủ tục ký kết TTQT; rà soát quy định về thẩm quyền quyết định việc ký kết TTQT phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán Nhà nước, các luật có liên quan khác và đã chỉnh lý Chương II dự thảo Luật.

9. Về hướng dẫn công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế (khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23)

Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị giao Chính phủ hướng dẫn thống nhất về trình tự, thủ tục ký kết, thực hiện TTQT của các cơ quan, đơn vị trên phạm vi cả nước. 

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật giao Chính phủ quy định cụ thể việc ký kết và tổ chức thực hiện TTQT nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã khu vực biên giới và cơ quan cấp tỉnh của tổ chức (khoản 3 Điều 20 và khoản 2 Điều 23) để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 

10. Về chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện thỏa thuận quốc tế (Điều 34 dự thảo Luật)

Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung các trường hợp chấm dứt hiệu lực và tạm đình chỉ thực hiện TTQT theo quy định tại TTQT hoặc trong quá trình thực hiện TTQT có sự vi phạm một trong các nguyên tắc quy định tại dự thảo Luật hoặc khi ký kết với nước ngoài vi phạm nghiêm trọng TTQT.

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật bổ sung quy định TTQT có thể bị chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ theo quy định tại TTQT đó hoặc theo thỏa thuận giữa bên ký kết Việt Nam và bên ký kết nước ngoài và bổ sung quy định theo đó bên ký kết Việt Nam phải chấm dứt hiệu lực hoặc rút khỏi TTQT nếu quá trình thực hiện TTQT nếu có sự vi phạm một trong các nguyên tắc ký kết và thực hiện TTQT tại khoản 1, khoản 2 Điều 34.

11. Về hiệu lực thi hành Luật (Điều 51)

Có ý kiến đề nghị xác định rõ thời gian, hiệu lực thi hành của Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo quy định Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

12. Về quy định chuyển tiếp (Điều 52)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp do Luật này quy định về trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện TTQT. 

UBTVQH xin tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo Luật bổ sung quy định chuyển tiếp tại Điều 52.
Ngoài những nội dung đã báo cáo tiếp thu, giải trình trên đây, UBTVQH đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý một số nội dung cụ thể và kỹ thuật lập pháp tại toàn bộ dự thảo Luật. Dự thảo Luật sau khi tiếp thu, chỉnh lý gồm 7 chương, 52 Điều. Cụ thể: Bỏ quy định về trình tự, thủ tục ký kết TTQT nhân danh Tổng cục, cục thuộc Bộ; cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; bỏ quy định về trách nhiệm của tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện TTQT do các nội dung này sẽ được quy định tại Nghị định hướng dẫn chi tiết của Chính phủ và bỏ quy định xử lý vi phạm theo hướng tùy theo tính chất, hành vi vi phạm sẽ áp dụng pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, sau khi rà soát kiến nghị bổ sung chủ thể ký kết TTQT là Văn phòng Chủ tịch nước và quy định cụ thể về trình tự, thủ tục rút gọn ký kết TTQT nhân danh Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức từ Điều 36 đến Điều 39 dự thảo Luật. 

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- UBĐN;
- Bộ Ngoại giao;

- E-pas: 77331 
	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                    (đã ký)
Tòng Thị Phóng


� Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Ngoại giao từ năm 2007 đến tháng 6/2020, có 874 văn bản hợp tác cấp huyện được ký kết với đối tác tương ứng của nước ngoài, trong đó có 282 văn bản ký với Trung Quốc, 186 văn bản ký với Lào, 109 văn bản ký với Hàn Quốc, 78 văn bản ký với Hoa Kỳ, 28 văn bản ký với Nhật Bản, 27 văn bản ký với Campuchia, 21 văn bản ký với Đức. Các tinh ký kết nhiều văn bản gồm: Cao Bằng (159 văn bản), Quảng Nam (107 văn bản), Sơn La (90 văn bản), Lạng Sơn (55 văn bản), Lào Cai (50 văn bản), Điện Biên (46 văn bản).


� Theo thống kê, có 157 xã có biên giới trên đất liền với CHDCND Lào; 112 xã có biên giới trên đất liền với Campuchia, 159 xã có biên giới trên đất liền với Trung Quốc. Từ năm 2007 đến tháng 6/2020, có 101 văn bản hợp tác cấp xã, thôn, bản của Việt Nam được ký với đối tác tương ứng của nước ngoài, trong đó 63 văn bản ký với Lào, 10 văn bản ký với Hàn Quốc, 5 văn bản ký với Nhật Bản, 4 văn bản ký với Trung Quốc. Các tỉnh ký kết nhiều văn bản bao gồm: Nghệ An (18 văn bản), Quảng Nam (18 văn bản), Thái Nguyên (17 văn bản), Điện Biên (13 văn bản), Sơn La (12 văn bản). 
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